
CHỈ TIÊU GHI CHÚ

1 Khoa Cơ bản
Giảng viên 

(V.07.01.03)
01

- 01 Giảng viên bộ môn Khoa học Mác - 

Lênin

- Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính 

trị, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Pháp luật hoặc 

tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên)  và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1
Khoa Công nghệ 

thông tin

Giảng viên 

(V.07.01.03)
09

- 03 Giảng viên bộ môn Công nghệ phần 

mềm

- 03 Giảng viên bộ môn Trí tuệ nhân tạo 

vạn vật

- 03 Giảng viên bộ môn Khoa học dữ liệu

- Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Cơ sở tin học, Hệ thống thông tin, 

Công nghệ phần mềm, Hệ thống máy tính và Mạng 

máy tính, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo hoặc 

tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BẢNG SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2026

(kèm theo Thông báo số: 152/TB- HVHK ngày 27 tháng 2 năm 2026)

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

II. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. KHOA CƠ BẢN
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1
Khoa 

Điện - Điện tử

Giảng viên 

(V.07.01.03)
06

- 01 Giảng viên bộ môn Đo lường và điều 

khiển

- 01 Giảng viên bộ môn Tự động hóa 

công nghiệp

- 01 Giảng viên bộ môn Tự động hóa quá 

trình

- 01 Giảng viên bộ môn Thiết bị điện tử 

hàng không

- 01 Giảng viên bộ môn thiết bị thu phát

- 01 Giảng viên bộ môn Điện tử viễn 

thông

- Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ 

thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin hàng không, Kỹ 

thuật dẫn đường hàng không, Kỹ thuật định vị vô 

tuyến hàng không, Cơ sở điều khiển tự động, Điều 

khiển hiện đại, Điều khiển thông minh, Thiết bị tự 

động hoá công nghiệp, Đo lường công nghiệp, 

Robot công nghiệp hoặc tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

IV. KHOA DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ HẰNG KHÔNG

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

III. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1

Khoa Du lịch và 

Dịch vụ Hàng 

không

Giảng viên 

(V.07.01.03)
09

 - 01 Giảng viên bộ môn Quản trị ẩm thực

 - 01 Giảng viên bộ môn Hướng dẫn và 

Điều hành Chương trình du lịch

- 01 Giảng viên bộ môn Quản trị lữ hành

- 01 Giảng viên bộ môn Quản trị Nhà 

hàng - Khách sạn

- 03 Giảng viên bộ môn Quản trị du lịch 

MICE & TCSK

- 02 Giảng viên bộ môn Quản trị Dịch vụ 

Thương mại Hàng không

- Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Quản trị, Kinh doanh, Văn hóa, Quản 

lý, Kinh tế, Khai thác vận tải, Du lịch, Khách sạn - 

Nhà hàng hoặc tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1
Khoa Kinh tế 

Hàng không

Giảng viên 

(V.07.01.03)
07

- 03 Giảng viên bộ môn Kinh tế Hàng 

không 

- 02 Giảng viên bộ môn Kinh tế Quản lý

- 02 Giảng viên bộ môn Logistics và Vận 

tải đa phương thức

 Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên  phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Kinh tế, Kinh doanh và quản lý, Dịch 

vụ vận tải, Khai thác vận tải, Quản lý kinh tế, 

Thương mại và dịch vụ, Logistics hoặc tương đương.

- Bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1
Khoa Kỹ thuật 

Hàng không

Giảng viên 

(V.07.01.03)
08

- 02 Giảng viên bộ môn Điện - Điện tử 

tàu bay

- 02 Giảng viên bộ môn Kết cấu và vật 

liệu Hàng không

- 02 Giảng viên bộ môn Khí động và lực 

đẩy

- 02 Giảng viên bộ môn Quản lý bảo 

dưỡng tàu bay

- Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh vực 

công tác như: Cơ khí hàng không, Kỹ thuật Hàng 

không, Kỹ thuật Cơ khí động lực; Kỹ thuật bảo 

dưỡng Cơ khí tàu bay, Kỹ thuật bảo dưỡng điện tử 

tàu bay, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ 

thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử hoặc tương đương.

- Đối với các trường hợp tốt nghiệp các chuyên 

ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật 

viễn thông, Kỹ thuật điện tử thì bắt buộc phải có 

chứng chỉ bảo dưỡng tàu bay.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

V. KHOA KINH TẾ HÀNG KHÔNG

VI. KHOA KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1
Khoa Khai thác 

Hàng không

Giảng viên 

(V.07.01.03)
10

- 02 Giảng viên bộ môn Thông tin liên 

lạc, dẫn đường, giám sát Hàng không

- 02 Giảng viên bộ môn Dịch vụ bổ trợ 

điều hành bay

- 03 Giảng viên bộ môn Khai thác tổ chức 

hoạt động bay

- 03 Giảng viên bộ môn Kiểm soát hoạt 

động bay

 - Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh 

vực công tác như: Cơ sở khối ngành hàng không, 

Quản lý hoạt động bay, Khai thác vận tải, Khai thác 

thiết bị điều hành bay, Kiểm soát không lưu, An 

ninh hàng không, Sân bay hoặc tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1
Khoa 

Ngoại ngữ

Giảng viên 

(V.07.01.03)
14

- 05 Giảng viên bộ môn Ngữ học và Văn 

chương

- 03 Giảng viên bộ môn Tiếng Anh 

Thương mại - Du lịch

- 03 Giảng viên bộ môn Năng lực giao 

tiếp

- 03 Giảng viên bộ môn Tiếng Anh Hàng 

không

-Tốt nghiệp trình độ tiến sĩ lên ngành: Ngôn ngữ 

Anh, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ 

học so sánh, đối chiếu và Ngôn ngữ khác (Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp,Nga,…) hoặc 

tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

VII. KHOA KHAI THÁC HÀNG KHÔNG

VIII. KHOA NGOẠI NGỮ
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1
Khoa Quản trị

kinh doanh

Giảng viên 

(V.07.01.03)
07 - 07 Giảng viên 

 - Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp lĩnh 

vực công tác như: Quản trị - Kinh doanh, Tài chính - 

Ngân hàng - Bảo hiểm, Quản trị - quản lý, Luật kinh 

tế, Kinh tế, Khai thác vận tải, Du lịch, Marketing 

hoặc tương đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1 Khoa Xây dựng
Giảng viên 

(V.07.01.03)
06 - 06 Giảng viên 

 - Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên các chuyên ngành liên 

quan lĩnh vực xây dựng công trình, công nghệ kỹ 

thuật kiến trúc và công trình xây dựng hoặc tương 

đương.

- Bằng tốt nghiệp đại học và cao học đạt loại giỏi trở 

lên (trường hợp đã có kinh nghiệm giảng dạy đại 

học 05 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội 

theo quy định thì yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học 

và cao học loại khá giỏi trở lên ) và cùng một 

chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành gần, hoặc 

có bằng Tiến sĩ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của 

nhà giáo giảng dạy trình độ đại học hoặc 

tương đương (được bổ sung trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có kiến thức và hiểu biết thực tiễn về 

Ngành/Nghề được phân công dạy

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục 

đại học 

- Ưu tiên có trình độ Tiến sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

IX. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

X. KHOA XÂY DỰNG
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính

Kế toán viên

(V. 06.031)
01 - 01 Kế toán viên

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (loại khá trở lên) 

ngành kế toán.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp kế toán hoặc có chứng chỉ 

kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm 

toán độc lập hoặc chứng chỉ kế toán viên 

theo quy định của Luật kế toán hoặc chứng 

chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế 

toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức 

nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính 

Việt Nam thừa nhận (được bổ sung trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, 

lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai 

trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1
Phòng Tổ chức

 - Hành chính

Chuyên viên 

(01.003)
01

- 01 Chuyên viên về Quản lý nguồn nhân 

lực

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (loại khá trở lên) 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công 

tác như: Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Bảo 

hiểm, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các 

ngành gần có liên quan.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

và tương đương (được bổ sung trong vòng 

12 tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, 

lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai 

trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

XI. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

XII. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

1

Phòng Tuyển 

sinh và Công tác 

sinh viên

Chuyên viên 

(01.003)
01 - 01 Chuyên viên về Truyền thông

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (loại khá trở lên) 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công 

tác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

và tương đương (được bổ sung trong vòng 

12 tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, 

lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai 

trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

1

Phòng Quản lý 

và Phát triển cơ 

sở vật chất

Chuyên viên 

(01.003)
01 - 01 Chuyên viên về Quản trị công sở

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (loại khá trở lên) 

chuyên ngành Quản lý dự án.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) của 1 trong 

5 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Đức, 

Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc 

tương đương trở lên.

- Trường hợp ứng viên có một trong các văn 

bằng, chứng chỉ quy định tại Khoản 4 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức về 

miễn phần thi ngoại ngữ thì được sử dụng thay 

thế chứng chỉ theo yêu cầu.

- Có trình độ tin 

học phù hợp theo 

yêu cầu của vị trí 

việc làm.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

và tương đương (được bổ sung trong vòng 

12 tháng kể từ ngày trúng tuyển)

- Có chuyên môn nghiệp vụ trong ngành, 

lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai 

trò của chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực cao 

công việc

-Chứng chỉ ngoại ngữ phải 

được cấp trong vòng 02 

năm tính đến ngày nộp hồ 

sơ.

81TỔNG CỘNG

XIII. PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH 

VIÊN

XIV. PHÒNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ 

VẬT CHẤT
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CHỈ TIÊU GHI CHÚ

STT TÊN ĐƠN VỊ
VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 TUYỂN DỤNG

SỐ LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
TRÌNH ĐỘ TIN 

HỌC
ĐIỀU KIỆN KHÁC GHI CHÚ

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Huỳnh Như

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS Cổ Tấn Anh Vũ

Ghi chú: - Vị trí cán bộ hành chính, yêu cầu tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng. Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc Học viện quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Tập thể lãnh đạo

               - Tùy theo Vị trí việc làm, đơn vị chuyên môn hoặc Hội đồng tuyển dụng có thể bổ sung hoặc đưa ra yêu cầu cao hơn so với tiêu chuẩn này nhưng phải ghi rõ trong kế hoạch.
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